
BỘ CÔNG THƯƠNG 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 1239/BCT-TKNL 

V/v báo cáo số liệu hoạt động 
phục vụ kiểm kê khí nhà kính 
ngành Công Thương cho các 
năm 2020 và 2022 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

  

Kính gửi: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

Triển khai quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 
(Nghị định 06), Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực 
hiện kiểm kê khí nhà kính (Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg), Bộ Công Thương tiến 
hành kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022. 

Đề nghị các Cơ sở thuộc Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 
01/2022/QĐ-TTg báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê 
khí nhà kính ngành Công Thương theo biểu mẫu tại phụ lục hướng dẫn kèm theo. 

Báo cáo gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo địa chỉ: 
Số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Thông tin liên hệ: Ông Trần Văn Việt, chuyên viên Vụ Tiết kiệm năng lượng và 
Phát triển bền vững, Bộ Công Thương; số điện thoại: 0906999869; thư điện tử: 
VietTV@moit.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (để p/hợp); 
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt 
Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 
Hóa chất Việt Nam, Dệt may Việt Nam (để 
p/hợp); 
- Các Tổng công ty: Thép Việt Nam, Giấy Việt 
Nam (để p/hợp); 
- Lưu: VT, TKNL (TV). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đặng Hoàng An 





PHỤ LỤC 
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ KHÍ 

NHÀ KÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CHO CÁC NĂM 2020 VÀ 2022 
(Ban hành kèm theo Công văn số 1239/BCT-TKNL ngày 10 tháng 3 năm 2023) 

I. Mẫu Báo cáo và Phụ lục khai báo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí 
nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 tải về qua mã QR code 
như sau: 

 
II. Thông tin liên hệ cho từng ngành, lĩnh vực Công Thương 
Mọi thắc mắc trong quá trình khai báo thông tin, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ 

các chuyên gia sau: 
1. Phát thải từ hoạt động đốt nhiên liệu của các ngành: Sản xuất điện và nhiệt; 

Sản xuất điện; Sản xuất nhiên liệu rắn; Giấy, bột giấy và in ấn; Thực phẩm, đồ uống, 
thuốc lá; Thiết bị vận tải; Thiết bị máy móc; Gỗ và các sản phẩm từ gỗ; Dệt may và đồ 
da; Công nghiệp không xác định; Thương mại và Dịch Vụ; Dân dụng; Sản xuất nhiên 
liệu rắn và ngành công nghiệp năng lượng khác. 

Ông Nguyễn Văn Trường 
ĐT: 0964258897; Email: nhattruong.ievn@gmail.com 
2. Phát thải từ hoạt động đốt nhiên liệu của các ngành: Sản xuất sắt và thép; 

Khoáng phi kim; Khai Khoáng (trừ than, đồng, bôxit và dầu khí) và quá trình IPPU của 
ngành sản xuất thép. 

Ông Mai Trọng Ba 
Điện thoại: 0973177298 hoặc 0243.7321.521; Email: ba@cie.net.vn hoặc 

cie@cie.net. vn 
3. Phát thải từ các hoạt động dầu khí (Lọc hóa dầu; Chế biến khí) và phát tán từ 

khai thác dầu và khí tự nhiên. 
Ông Nguyễn Đăng Khoa 
Điện thoại: 090 3710956; Email:khoand.cpse@vpi.pvn.vn 
4. Phát thải từ hoạt động đốt nhiên liệu, phát tán và quá trình công nghiệp của các 

ngành công nghiệp khai khoáng gồm: Than; Đồng; Bauxit và sản xuất Amoniac. 
Ông Lê Bình Dương 
SĐT: 0914.505.257; Email: moitruongimsat@gmail.com 



5. Phát thải từ hoạt động đốt nhiên liệu và quá trình công nghiệp của ngành hóa 
chất. 

Ông Nguyễn Văn Vũ 
SĐT 0904969235; Email: vanvu1183@gmail.com 
III. Cách thức cung cấp thông tin 
Đề nghị Cơ sở cung cấp thông tin thông qua 02 phương thức: 
1. Tài liệu bản giấy của Báo cáo (có dấu xác nhận của Cơ sở) gửi về Bộ Công 

Thương theo địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội. 

2. Hồ sơ báo cáo dạng điện tử bao gồm: 
- Số liệu báo cáo theo mẫu (định dạng excel); 
- Văn bản báo cáo kèm phụ lục số liệu được đóng dấu và giáp lai (scan và chuyển 

định dạng pdf). 
Các tài liệu trên gửi về địa chỉ email: kiemkeknk.ct@gmail.com. 
Ghi chú: Hồ sơ báo cáo dạng điện tử được nén thành file đuôi .rar và đặt tên theo 

cú pháp như sau: “So_thu_tu.Ten_co_so”, trong đó: “So_thu_tu” là số thứ tự của Cơ sở 
trong Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg; “Ten_co_so” là tên của 
Cơ sở viết không dấu. 


